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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần:

Tiếng Việt: Cấp thoát nước
Tiếng Anh: Water supply and sewerage
· Mã học phần: XD12109
· Số tín chỉ: 02 (2,0,4)
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần:

Tự chọn


Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): Thủy lực
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết: 22 tiết

· Thực hành: 
0 tiết

· Bài tập:   

 6 tiết                   

· Kiểm tra: 

 2 tiết


· Ngoại khóa tại công trình: 
0 tiết

· Đối tượng học tập:  Sinh viên 

· Khoa phụ trách học phần: Khoa kỹ thuật công nghệ
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Hứa Thành Thân
	Thạc sỹ
	htthan@qtu.edu.vn

0975.020608
	Cấp thoát nước


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung

Giúp sinh viên nắm được khái niệm và các kiến thức cơ bản về hệ thống cấp thoát nước, trên cơ sở đó sinh viên có thể tính toán, thiết kế  sơ bộ một số  hệ thống và công trình cấp thoát nước  bên trong nhà cũng như của đô thị nhỏ, nhà máy , xí nghiệp ....

3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Giúp sinh viên nắm được khái niệm và các kiến thức cơ bản về hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà cũng như của đô thị nhỏ, nhà máy, xí nghiệp ...

	MTHP2
	Sinh viên tính toán, thiết kế  sơ bộ một số  hệ thống và công trình cấp thoát nước  bên trong nhà cũng như của đô thị nhỏ, nhà máy, xí nghiệp ...

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Tính toán, thiết kế sơ bộ một số  hệ thống và công trình cấp nước bên trong nhà cũng như của đô thị nhỏ.

	MTHP4
	Tính toán, thiết kế sơ bộ một số  hệ thống và công trình thoát nước bên trong nhà cũng như của đô thị nhỏ.

	3. Thái độ

	MTHP5
	Yêu thích và ý thức được nhiệm vụ của bản thân với môn học, ngành học; Lễ phép với thầy giáo cô giáo, giúp đỡ các bạn trong lớp. 

	MTHP6
	Nhận thức trách nhiệm của bản thân với nghề nghiệp và xã hội.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản 

Phần Cấp nước gồm các kiến thức về nguồn nước, công trình thu nước, biện pháp xử lý nước, trạm bơm, bể chứa nước, các hệ thống cấp nước bên trong nhà, phương pháp thiết kế mạng lưới cấp nước cho công trình... 

Phần Thoát nước gồm các kiến thức về những công trình của hệ thống thoát nước, phương pháp thiết kế mạng lưới thoát nước bên trong và bên ngoài công trình..... 
Tất cả nội dung môn học được trình bày trong 6 chương.

5. Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Sinh viên học được những kiến thức về hệ thống cấp nước.

	CĐRHP2
	Sinh viên học được những kiến thức về hệ thống thoát nước.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Tham gia tính toán thiết kế công trình hệ thống cấp nước.

	CĐRHP4
	Tham gia tính toán thiết kế công trình hệ thống cấp nước.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP5
	Sinh viên tự tin tham gia làm việc về công trình hệ thống cấp thoát nước (thiết kế, giám sát). 
Tự giác nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp, tích cực tham gia phát biểu, thảo luận nhóm, làm bài tập nhóm

	CĐRHP6
	Luôn có tinh thần tự học tự làm và chịu trách nhiệm với việc mình làm.


Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc)
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	MTHP 01
	C,C
	CĐRHP1,3
	C,C,C,C
	CĐRC 2,4,6,7

	MTHP 02
	C,C
	CĐRHP2,4
	C,C,C,C
	CĐRC 2,3,6,7

	MTHP 03
	C
	CĐRHP3
	C,C,C,C,C
	CĐRC 2,4,6,7,8

	MTHP 04
	C
	CĐRHP4
	C,C,C,C,C
	CĐRC 2,4,6,7,8

	MTHP 05
	C
	CĐRHP5
	C,C
	CĐRC 9,10

	MTHP 06
	C
	CĐRHP6
	C, C
	CĐRC 9,10


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp
	
	

	1. Thuyết giảng
	Trao đổi nội dung học tập về học phần 
	CĐRHP1,2

	2. Tham luận
	Bàn luận 1 số vấn đề học thuật và công trình thực tế liên quan đến học phần 
	CĐRHP1,2

	II. Phương pháp dạy học trực tuyến
	
	

	4. Câu hỏi gợi nhớ
	Nhớ nội dung học tập
	CĐRHP1,2

	5. Giải quyết vấn đề
	Giải quyết 1 số vấn đề cho công trình thực tế liên quan
	CĐRHP1,2,3,4

	6. Học theo tình huống
	Giải quyết 1 số tình huống cho công trình thực tế xảy ra
	CĐRHP1,2,3,4

	III. Phương pháp dạy học trải nghiệm
	
	

	7. Thực tập
	Tham quan công trình thực tế
	CĐRHP3,4

	8. Thực tế
	Tham quan 1 số công trình hay mô hình thực tế (nếu có)
	CĐRHP3,4

	IV. Phương pháp dạy học tương tác
	
	

	9. Thảo luận
	Bàn luận nội dung đã học tập và đề xuất giải pháp mới
	CĐRHP1,2

	10. Học nhóm
	Tăng tính học tập tập thể và hoàn thành công việc theo nhóm
	CĐRHP1,2,3,4

	V. Phương pháp tự học
	
	

	11. Bài tập ở nhà
	Ôn luyện lại kiến thức đã học;
Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tế
	CĐRHP3,4


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy - học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế, kiến tập
	Tự học, ngoại khóa,…
	

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Khác (TT, ĐA, ...)
	
	
	

	1
	Chương 1. Nguồn Nước Và Công Trình Thu Nước

1.1 Nguồn cung cấp nước.

1.2 Công trình thu nước ngầm .

1.3 Công trình thu nước mặt.
Chương 2. Cơ sở thiết kế hệ thống cấp nước

2.1 Định nghĩa hệ thống cấp nước.

2.2 Các sơ đồ hệ thống cấp nước.
 2.3 Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước

 2.4 Chế độ dùng nước - Hệ số không điều hòa

2.5 Công suất của HTCN và lưu lượng tính toán

2.6 Áp lực cần thiết của hệ thống cấp nước

2.7 Liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong hệ thống cấp nước
	4
	0
	0
	0
	8
	12

	2
	Chương 2. (tiếp theo).

Chương 3. Trạm bơm - Bể chứa - Đài nước

3.1 Máy bơm

3.2 Bể chứa nước sạch.

3.3 Đài nước 
	4
	0
	0
	0
	8
	12

	3
	Chương 3. (tiếp theo).

Chương 4. Mạng lưới đường ống cấp nước

4.1 Khái niệm chung

4.2 Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước

4.3 Cấu tạo mạng lưới cấp nước

4.4 Tính toán mạng lưới cấp nước mạng nhánh

4.5 Tính toán mạng lưới cấp nước mạng vòng
	2
	0
	2
	0
	8
	12

	4
	Chương 4. (tiếp theo).
	2
	0
	2
	0
	8
	12

	5
	Chương 4. (tiếp theo).

Chương 5. Hệ thống cấp nước trong nhà

5.1 Khái niệm chung

5.2. Sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước trong nhà

5.3  Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà

5.4 Cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà

5.5 Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà
	2
	0
	2
	0
	8
	12

	6
	Chương 5. (tiếp theo)
	2
	0
	2
	0
	8
	14

	7
	Chương 6. Hệ thống thoát nước trong nhà

6.1 Khái niệm chung

6.2. Phân loại hệ thống cấp nước trong nhà

6.3  Các bộ phận của HTTN trong nhà.

6.4 Các thiết bị thu nước thải.

6.5 Các loại xi phông.

6.6 Cấu tạo mạng lưới thoát nước bên trong nhà

6.7 Tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà 
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	8
	Chương 6. (tiếp theo). 
Kiểm tra giữa kỳ
	4
	0
	0
	0
	8
	12

	Tổng
	22
	0
	8
	0
	60
	90


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết

	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 1. Nguồn Nước Và Công Trình Thu Nước

1.1 Nguồn cung cấp nước.

1.2 Công trình thu nước ngầm .

1.3 Công trình thu nước mặt.

Chương 2. Cơ sở thiết kế hệ thống cấp nước

2.1 Định nghĩa hệ thống cấp nước.

2.2 Các sơ đồ hệ thống cấp nước.


 2.3 Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước

 2.4 Chế độ dùng nước - Hệ số không điều hòa

2.5 Công suất của HTCN và lưu lượng tính toán

2.6 Áp lực cần thiết của hệ thống cấp nước

2.7 Liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong hệ thống cấp nước
	CĐRHP1,2
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao.



	2

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 2. (tiếp theo).

Chương 3. Trạm bơm - Bể chứa - Đài nước

3.1 Máy bơm

3.2 Bể chứa nước sạch.

3.3 Đài nước 
	CĐRHP1,2
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao



	3

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 3. (tiếp theo).

Chương 4. Mạng lưới đường ống cấp nước

4.1 Khái niệm chung

4.2 Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước

4.3 Cấu tạo mạng lưới cấp nước

4.4 Tính toán mạng lưới cấp nước mạng nhánh

4.5 Tính toán mạng lưới cấp nước mạng vòng
	CĐRHP1,3
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Giải bài tập

	4

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 4. (tiếp theo).
	CĐRHP1,3
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Giải bài tập

	5

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 4. (tiếp theo).

Chương 5. Hệ thống cấp nước trong nhà

5.1 Khái niệm chung

5.2. Sơ đồ và phân loại hệ thống cấp nước trong nhà

5.3  Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà

5.4 Cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà

5.5 Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà
	CĐRHP1,3
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Giải bài tập

	6

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 5. (tiếp theo)
	CĐRHP1,3
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Giải bài tập

	7

2 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 6. Hệ thống thoát nước trong nhà

6.1 Khái niệm chung

6.2. Phân loại hệ thống cấp nước trong nhà

6.3  Các bộ phận của HTTN trong nhà.

6.4 Các thiết bị thu nước thải.

6.5 Các loại xi phông.

6.6 Cấu tạo mạng lưới thoát nước bên trong nhà

6.7 Tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà 
	CĐRHP2,4
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Giải bài tập

	8

4 tiết
	- Thuyết giảng

- Thảo luận, giải bài tập

- Đọc và nghiên cứu tài liệu
	Chương 6. (tiếp theo). 
	CĐRHP2,4
	- Thảo luận những vấn đề liên quan đến nội dung của buổi học.

- Tìm hiểu các nội dung được giao

- Giải bài tập


9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Vắng 0 – 1 buổi
	Vắng 2  buổi
	Vắng 3 buổi
	Vắng 4 buổi
	Vắng 5 buổi
	CĐRHP5,6 
	10

	2. Kiểm tra thường xuyên, bài tập, thảo luận, ...
	
	10

	Thảo luận, bài tập
	Tham gia thảo luận tích cực với nhóm, trả lời đúng các vấn đề được đặt ra, giải đúng bài tập
	Tham gia thảo luận tích cực với nhóm, trả lời khá đúng các vấn đề được đặt ra nhưng còn một số lỗi nhỏ
	Tham gia thảo luận tích cực với nhóm, trả lời đúng một phần các vấn đề được đặt ra, còn nhiều lỗi sai
	Ít tham gia thảo luận với nhóm, trả lời đúng một phần các vấn đề được đặt ra, còn nhiều lỗi sai
	Không tham gia thảo luận với nhóm
	CĐRHP1,2,3,4,5,6
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài viết tại lớp (tự luận gồm 2 bài tập)
	Đúng 

90-100%
	Đúng 

70-80%
	Đúng 

50-60%
	Đúng 

30-40%
	Đúng 

0-20%
	CĐRHP3,4,5
	20

	Tổng cộng
	
	40%


9.2. Thi kết thúc học phần

	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	9 -10
	7 - 8
	5 - 6
	3 – 4
	0 - 2
	
	

	Nội dung
	Nội dung trả lời đầy đủ và chính xác với yêu cầu đề bài
	Nội dung trả lời đầy đủ và đúng với yêu cầu  đề bài, có ít sai sót
	Nội dung trả lời đúng nhưng chưa đầy đủ với yêu cầu  đề bài, có ít sai sót
	Nội dung trả lời nhiều thiếu sót, một số không đúng theo yêu cầu đề bài
	Nội dung trả lời không đúng hoặc đúng rất ít theo yêu cầu đề bài
	CĐRHP3,4,5,6
	40

	Vận dụng
	Liên hệ, vận dụng kiến thức của môn học này và các môn học khác có liên quan để trả lời các câu hỏi; vận dụng một cách chặt chẽ, logic, sáng tạo
	Liên hệ, vận dụng kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi; vận dụng một cách chặt chẽ, logic
	Vận dụng kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi nhưng chưa chặt chẽ, logic, còn một số lỗi sai
	Có liên hệ kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi nhưng chưa chặt chẽ, có nhiều lỗi sai
	Chưa vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
	CĐRHP1,

2,3,4
	10

	Hình thức
	Liên hệ, vận dụng kiến thức của môn học này và các môn học khác có liên quan để trả lời các câu hỏi; vận dụng một cách chặt chẽ, logic, sáng tạo
	Liên hệ, vận dụng kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi; vận dụng một cách chặt chẽ, logic
	Vận dụng kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi nhưng chưa chặt chẽ, logic, còn một số lỗi sai
	Có liên hệ kiến thức của môn học này để trả lời các câu hỏi nhưng chưa chặt chẽ, có nhiều lỗi sai
	Chưa vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
	CĐRHP5,6
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ Xây Dựng
	Giáo trình Cấp Thoát Nước
	2000
	Xây Dựng Hà Nội
	Xây Dựng Hà Nội
	
	

	2
	Nguyễn Đình Huấn
	Cấp Thoát Nước
	2007
	Xây Dựng, Hà Nội
	Xây Dựng, Hà Nội
	
	

	3
	Nguyễn Thống
	Cấp Thoát Nước
	2010
	Đại học Quốc Gia TP.HCM
	Đại học Quốc Gia TP.HCM
	x
	

	4
	
	TCXDVN 33:2006, Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế
	2006
	Bộ xây dựng – Hà Nội
	Internet
	x
	

	5
	
	TCXDVN 33:2008, Thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài
	2008
	Bộ xây dựng – Hà Nội
	Internet
	x
	

	6
	Hứa Thành Thân
	Bài giảng môn học cấp thoát nước (lưu hành nội bộ)
	
	
	Khoa KTCN, Trường ĐHQT
	x
	


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên

Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định.

Sinh viên hoàn thành môn học hiểu biết về thiết kế công trình cấp thoát nước, đọc bản vẽ thi công phần cấp thoát nước, …

11.2. Quy định đối với sinh viên

Học tập đầy đủ, làm bài tập đầy đủ, tham gia ngoại khóa với lớp khi có yêu cầu.

11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

- Cơ sở vật chật: thiết bị trình chiếu, kết hợp bảng xanh + phấn viết bảng.

- Các yêu cầu khác: micro, quạt treo tường vị trí giảng viên, bảng trắng viết bút mực.

Bình Định, ngày     tháng      năm 2023
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